
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 5, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Phố Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA GREENFIELD

0110015087

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa và Môi giới hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
(Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang 
thiết bị y tế)

4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: Bán buôn đá quý

4669

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Loại trừ: Hoạt động tổ chức họp báo và các hoạt động khác 
Nhà nước cấm

8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
(Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44 Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh 2009; Điều 22, Điều 25, Điều 26 Nghị định 
109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

8620(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA GREENFIELD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREENFIELD DENTAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: GREENFIELD DENTAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936358556
Email: trungdang@aphis.asia

Fax:
Website:
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4.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
APHIS VIỆT 
NAM

Số 58, Phố Yên Bái 1, 
Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 50,000 0108817407

8. Hoạt động tư vấn quản lý
Loại trừ: Tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật

7020

9. Quảng cáo
Loại trừ: Quảng cáo thuốc lá

7310

10. Bán buôn tổng hợp
Loại trừ: Bán buôn hàng hóa Nhà nước cấm

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng
(Điều 14 Luật An toàn thực phẩm 2010)

4722

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng 
(Điều 14 Luật An toàn thực phẩm 2010)

1079

14. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Loại trừ: Hoạt động của đấu giá viên.

4774

15. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Loại trừ: Đấu giá bán lẻ qua internet.

4791

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ)

4799

18. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị 
chẩn đoán bệnh có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét 
nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa hoặc định vị 
vật dưới nước bằng âm hoặc siêu âm được phân vào nhóm

3313

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Điều 32, Điều 33 Luật Dược 2016)

4772

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ: bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2TẠ THỊ 
HỒNG 
NHUNG

Việt 
Nam

Lô 9 A1 TT NH 
CMN, Ngõ 43 Phố 
Võng Thị, Phường 
Bưởi, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 50,000 030188000012

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030188000012
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Lô 9 A1 TT NH CMN, Ngõ 43 Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 4011, Chung cư Tràng An Complex, Số 1 Phố Phùng Chí Kiên, 
Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TẠ THỊ HỒNG NHUNG Nữ

30/12/1988 Kinh Việt Nam

17/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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